
STT TÊN THUỐC & HÀM LƯỢNG ĐVT Nước sản xuất  Đơn giá (VAT) Ghi chú

I. Nhóm Thuốc Kháng Sinh - Kháng Virut - Kháng Nấm
1 A.T Tobramycine inj 80mg/2ml ống Việt Nam                        4,305.00 

2 Aciclovir 800mg 800mg Viên Việt Nam                        1,137.00 

3 AGICLOVIR 400 400mg Viên Việt Nam                           740.00 

4 AGICLOVIR 400 400mg Viên Việt Nam                           745.00 

5 Aluvia 200mg; 50mg Viên Germany                      12,941.00 

6 Amoxicilin 500mg 500mg Viên Việt Nam                           453.00 

7 Auclanityl 500mg/125mg 500mg;125mg gói Việt Nam                        7,800.00 

8 Augbidil 500mg/62,5mg 500mg; 62,5mg Gói Việt Nam                        1,775.00 

9 Augmentin 1g 875mg;125mg Viên ANH                      16,680.00 

10 Avelox 400mg 400mg Viên Đức                      52,500.00 

11 Avelox 400mg/250ml Chai Đức                    367,500.00 

12 Avigan 200mg Viên Nhật                                   -   

13 Azitnic 500mg Viên Việt Nam                                   -   

14 Bidiclor 125 125 mg Gói Việt Nam                        1,176.00 

15 Bio-Taksym 1g Lọ Ba Lan                                   -   

16 Cefdinir 300 300mg viên Việt Nam                        2,442.00 

17 Cefixime 50mg 50mg Gói Việt Nam                           753.00 

18 Cefoxitine Gerda 2G 2g Lọ Spain                    227,050.00 

19 Ceftriaxone 2000 2g Lọ Việt Nam                      61,800.00 

20 Cefuroxim 250mg 250mg Viên Việt Nam                        1,100.00 

21 Cefuroxime 125mg 125mg Gói Việt Nam                        1,625.00 

22 Cefuroxime 500mg 500mg Viên Việt Nam                        2,613.00 

23 Cipremi RTU 100mg/20ml (5mg/ml) Lọ India                                   -   

24 Ciprobay 400mg 400mg/200ml Chai Đức                    275,500.00 

25 Ciprobay 500 500mg Viên Germany                      15,200.00 

26 CIPROBID 400mg Túi Romania                      51,030.00 

27 Clarividi 250 250MG Viên Việt Nam                        1,200.00 

28 Clarividi 500 500mg Viên Việt Nam                        2,058.00 

29 Clyodas 300 300mg Viên Việt Nam                        1,449.00 

30 Colistimed 3MUI Lọ Việt Nam                    706,000.00 

31 Cybercef 750mg 750mg Viên Việt Nam                      15,880.00 

32 Dalacin C 150mg/ml Ống Bỉ                    104,800.00 

33 Dịch truyền tĩnh mạch Metronidazol 500mg/100ml Chai Việt Nam                        8,400.00 

34 Doxycyclin 100 mg 100mg Viên Việt Nam                           473.00 

35 EnvirAPC 0.5 0,5mg Viên Việt Nam                        2,398.00 

36 Ery Children 250mg 250mg Gói France                        5,166.00 

37 Fluomizin 10mg viên Đức                      19,420.00 

38 Gentamicin 80mg/2ml 80mg/2ml Ống Việt Nam                        1,155.00 

39 Hapudini 100mg Gói Việt Nam                        5,200.00 

40 Imipenem Cilastatin Kabi 500mg + 500mg Lọ CSSX: Ý; CSTG: Ý                      64,940.00 
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41 Imipenem Cilastatin Kabi 500mg + 500mg Lọ CSSX: Ý; CSTG: Ý                      64,940.00 

42 Infecin 3 M.I.U 3MUI Viên Việt Nam                        7,000.00 

43 Inlezone 600 600mg/300ml Túi Việt Nam                    195,000.00 

44 Jimenez 300mg Viên Việt Nam                        3,650.00 

45 Kamydazol 0,75MUI; 125mg Viên Việt Nam                           712.00 

46 Klacid 250mg 250mg Viên Italy                      18,000.00 

47 Klacid Forte 500mg Viên Italy                      35,926.00 

48 Klacid MR 500mg Viên Italy                      36,375.00 

49 Klamentin 875/125 875mg+125mg Viên Việt Nam                        3,800.00 

50 Lamivudine SaVi 100 100mg viên Việt Nam                        2,100.00 

51 Levogolds 750mg/150ml Chai/lọ/túi/ống Switzerland                    250,000.00 

52 Maxapin 1g 1g Lọ Việt Nam                      26,400.00 

53 Medoclav 1g 875mg + 125mg Viên Cyprus                        6,800.00 

54 Medoclor 500mg 500mg Viên Cyprus                        9,450.00 

55 Medskin clovir 800 800mg Viên Việt Nam                        1,050.00 

56 Metronidazol 250mg 250mg Viên Việt Nam                           133.00 

57 Midamox 1000 1000mg viên Việt Nam                        1,478.00 

58 Midefix 200 200mg Gói Việt Nam                        6,600.00 

59 Miko-Penotran 1200mg Viên Thổ Nhỉ Kỳ                      99,750.00 

60 Momencef 375mg 375mg Viên Việt Nam                      13,600.00 

61 Moxifloxacin 400mg/250ml Solution for Infusion 400mg Chai Greece                    325,000.00 

62 Nafloxin solution for infusion 200mg/100ml 200mg/100ml Chai Greece                      47,450.00 

63 Neo-Tergynan 500mg; 65.000UI; 100.000UI Viên Pháp                      11,800.00 

64 Nerusyn 3g 2g; 1g Lọ Việt Nam                      84,400.00 

65 Novogyl 750.000.IU; 125mg viên Việt Nam                           879.00 

66 NYSTATIN 25000IU 25.000IU Gói Việt Nam                           980.00 

67 Nystatin 500000IU 500.000IU Viên Việt Nam                           920.00 

68 Ofmantine-Domesco 625mg 500mg; 125mg Viên Việt Nam                        1,709.00 

69 Orenko 200mg Viên Việt Nam                        1,008.00 

70 Polygynax 100000 UI +35000 UI +35000 UI Viên Pháp                        9,500.00 

71 Pyfaclor 500mg 500mg Viên Việt Nam                        8,000.00 

72 PymeAZI 500 500mg Viên Việt Nam                        3,140.00 

73 SCD Cefaclor 250mg 250mg viên Việt Nam                        3,100.00 

74 Tamiflu 75mg Viên Ý                      44,877.00 

75 Tenamyd-Cefotaxime 1000 1g Lọ Việt Nam                      12,390.00 

76 Tenamyd-ceftazidime 2000 2g Lọ Việt Nam                      39,480.00 

77 Tenfovix 300mg Viên Việt Nam                        3,400.00 

78 Trifungi 100mg Viên Việt Nam                        3,500.00 

79 Unasyn 500mg; 1g Lọ Ý                      65,999.00 

80 Valbivi 1.0g 1g Lọ Việt Nam                      31,400.00 

81 Viticalat 3g + 0,2g Lọ Việt Nam                      97,949.00 

82 ZidocinDHG 750.000UI + 125mg Viên Việt Nam                           976.00 

83 Zolmed 150 150mg Viên Việt Nam                        1,500.00 

84 Zolmed 150 150mg Viên Việt Nam                        1,500.00 

II. Nhóm Thuốc Chế Phẩm YHCT                                   -   

85 Bảo mạch hạ huyết áp 4.6g Viên Việt Nam                        2,700.00 

86 Bearbidan Cao đặc hỗn hợp dược liệu 290mg và Chu sa 0,05g Viên Việt Nam                        1,980.00 

87 Bổ trung ích khí ĐDV 3000mg Viên Việt Nam                           880.00 

88 Cảm cúm-f Cao khô hỗn hợp 174mg và Bột mịn dược liệu 280mg Viên Việt Nam                        1,000.00 

89 Cao ích mẫu Mỗi 90ml chứa: Ích mẫu 72g; Hương phụ 22,5g; Ngãi cứu 18gChai Việt Nam                      24,150.00 
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90 Cerecaps 3725mg Viên Việt Nam                        2,660.00 

91 Cồn xoa bóp 11g/50ml Chai Việt Nam                      19,500.00 

92 Cồn xoa bóp 11g/50ml Chai Việt Nam                      19,500.00 

93 Crila Forte 500mg Viên Việt Nam                        4,990.00 

94 Đại tràng-F 1620mg Viên Việt Nam                        1,344.00 

95 Đan sâm - tam thất 1070mg Viên Việt Nam                           580.00 

96 Diệp hạ châu Caps 4,5g Viên Việt Nam                        1,600.00 

97 Độc hoạt tang kí sinh Cao khô hỗn hợp 253mg và Bột mịn dược liệu 247mgViên Việt Nam                           710.00 

98 Dũ thương linh 300mg Viên Việt Nam                        3,150.00 

99 Dưỡng tâm an thần ĐDV 3150mg Viên Việt Nam                        1,000.00 

100 Esha Bạch chỉ (bột) 320mg và Cao khô hỗn hợp dược liệu 267mg Viên Việt Nam                        2,500.00 

101 Hoàn xích hương 10g; Thục địa 10g; Hoài sơn 10g, Mẫu đơn bì 8g, Bạch linh 8g, Trạch tả 8g, Mật ong 2Gói Việt Nam                        9,500.00 

102 KIDNEYCAP Bát vị - Bổ thận dương Cao đặc quy về khan 100mg và Bột kép 170,1mgViên Việt Nam                           690.00 

103 Lục vị -F Cao khô dược liệu 248mg và Bột mịn dược liệu 252mg Viên Việt Nam                           490.00 

104 Ngân kiều giải độc – f 2024mg Viên Việt Nam                           645.00 

105 Nhân sâm tam thất TW3 70mg Viên Việt Nam                        1,200.00 

106 Phong dan 4.34g Viên Việt Nam                        2,990.00 

107 PHONG LIỄU TRÀNG VỊ KHANG 3g Gói Trung Quốc                        6,000.00 

108 Rheumapain - f 300mg cao khô Viên Việt Nam                           870.00 

109 Tadimax 5419.3mg Viên Việt Nam                        3,450.00 

110 Thập toàn đại bổ 4,5g Viên Việt Nam                        3,000.00 

111 Thông xoang tán Nam Dược 1500mg Viên Việt Nam                        1,840.00 

112 Thuốc ho bổ phế 200.11g Chai/lọ Việt Nam                      31,500.00 

113 Thuốc trĩ tomoko 3500mg Viên Việt Nam                        4,900.00 

114 V.phonte 3240mg Viên Việt Nam                           655.00 

115 Xoang Vạn Xuân 1250mg Viên Việt Nam                           829.00 

III. Nhóm Thuốc Giảm Đau - Hạ Sốt - Kháng Viêm                                   -   

116 Acepron 250mg 250mg Gói Việt Nam                           337.00 

117 Acupan (xuất xưởng: Biocodex, địa chỉ: 1, Avenue Blaise Pascal-60000 Beauvais-France) 20mgỐng Pháp                      33,000.00 

118 Agimol 80 80mg Gói Việt Nam                           292.00 

119 Alverin 40mg Viên Việt Nam                           128.00 

120 Atropin Sulfat 0,25mg/ml Ống Việt Nam                           440.00 

121 BFS-Hyoscin 20mg Ống Việt Nam                        5,030.00 

122 Brexin 20mg Viên Italy                        7,582.00 

123 Buloxdine 100mg/5ml Gói Hàn Quốc                                   -   

124 Celecoxib 200mg viên Việt Nam                           336.00 

125 Colocol suppo 150 150mg Viên [viên đạn] Việt Nam                        1,600.00 

126 Colocol suppo 300 300mg Viên Việt Nam                        1,800.00 

127 Diclofenac 50mg Viên Việt Nam                             94.00 

128 Disomic 50mg/2ml Ống Rumani                      19,900.00 

129 Hapacol 150 150mg Gói Việt Nam                           950.00 

130 Katrypsin [*] 21 microkatal Viên Việt Nam                           136.00 

131 Kozeral 10mg Viên Việt Nam                        2,000.00 

132 Loxoprofen 60mg viên Việt Nam                           474.00 

133 Meyerproxen 500 500mg Viên Việt Nam                        1,860.00 

134 MHAescin 40 40mg Viên Việt Nam                        5,900.00 

135 Mypara 500mg[Viên sủi] Viên Việt Nam                           650.00 

136 Panactol 325mg 325mg Viên Việt Nam                           130.00 

137 Paracetamol 500 500mg Viên [viên sủi] Việt Nam                        1,000.00 

138 Paracetamol Kabi 1000 1g/100ml Chai Việt Nam                        9,293.00 
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139 Partamol Tab 500mg Viên Việt Nam                           480.00 

140 Pharbacol 650mg Viên Việt Nam                           900.00 

141 Speenac S 100mg Viên Hàn Quốc                        4,720.00 

142 Tatanol 500mg Viên Việt Nam                           230.00 

143 Tiram 100mg Viên Việt Nam                        1,049.00 

144 VACODROTA 80 80mg Viên Việt Nam                           627.00 

145 Vinopa 40mg/2ml Ống Việt Nam                        2,255.00 

146 Voltaren 100mg Viên Pháp                      15,602.00 

147 Voltaren 75mg Viên Ý                        6,185.00 

148 Voltaren 75mg/3ml 75mg/3ml Ống Slovenia                      18,066.00 

IV. Nhóm Thuốc Điều Trị Gút - Xương Khớp                                   -   

149 Colchicin 1mg Viên Việt Nam                                   -   

150 Diacerein 50-HV 50mg Viên Việt Nam                        1,940.00 

151 Glucosamin [M17] 500mg Viên Việt Nam                           217.00 

152 Go-On 1% (25mg/2,5ml) Bơm tiêm Austria                    720,000.00 

153 Goutcolcin 0,6mg Viên Việt Nam                                   -   

154 Viartril-S [M17] 1500mg Gói Ireland                      14,980.00 

155 Zuryk 300mg Viên Việt Nam                           378.00 

V. Nhóm Thuốc Giản Cơ                                   -   

156 Aticolcide 8 8mg Viên Việt Nam                        4,158.00 

157 Lucitromyl 4mg 4mg Viên Việt Nam                           908.00 

158 Methocarbamol 500mg Viên Việt Nam                           360.00 

159 Neostigmine-hameln 0,5mg/ml Ống Germany                      12,800.00 

160 Rocuronium Kabi 10mg/ml 10mg/ml Lọ Áo                      46,680.00 

161 Ryzonal 50mg Viên Việt Nam                           616.00 

162 Ryzonal 50mg Viên Việt Nam                           616.00 

163 Suxamethonium Chlorid Vuab 100mg 100mg Lọ Cộng Hòa Séc                      19,564.00 

VI. Nhóm Thuốc Bổ                                   -   

164 A.T Calmax 456mg + 426mg Ống Việt Nam                        1,281.00 

165 Agirenyl 5.000IU viên Việt Nam                           240.00 

166 Calci D-Hasan 1.250mg + 440UI Viên [Viên sủi] Việt Nam                        1,197.00 

167 Calcitriol 0,25Mcg viên Việt Nam                           265.00 

168 CALCIUM STELLA 500MG 300mg; 2,940mg Viên [Viên sủi] Việt Nam                        3,500.00 

169 Enpovid Fe- Folic 60mg + 250mcg Viên Việt Nam                           800.00 

170 Folacid 5mg Viên Việt Nam                           180.00 

171 Fucalmax 500mg Ống/gói Việt Nam                        3,339.00 

172 GONCAL 1,47g; 0,15g Viên Việt Nam                        1,950.00 

173 Gonsa salfic 357mg + 0,35mg viên Việt Nam                        5,500.00 

174 Hemafolic 100mg + 1mg ống Việt Nam                        6,867.00 

175 Incepavit 400 Capsule 400mg viên Bangladesh                        1,850.00 

176 Letbaby 550mg + 200UI Ống Việt Nam                        3,678.00 

177 Magnesi B6 470mg +5mg Viên Việt Nam                           125.00 

178 Vitamin A-D 5000UI + 500UI Viên Việt Nam                           231.00 

179 Vitamin B1 100mg Ống Việt Nam                           630.00 

180 Vitamin B1-B6-B12 115mg+115mg+50mcg Viên Việt Nam                           580.00 

181 Vitamin C 500mg Viên Việt Nam                           189.00 

182 Vitamin PP 500mg Viên Việt Nam                           220.00 

VII. Nhóm Thuốc Ho - Hen Suyễn - Dị Ứng                                   -   

183 Ambroxen 15mg/5ml Ống Việt Nam                        1,650.00 

184 Atilair sac 4mg Gói Việt Nam                        1,575.00 

185 Atilair sac 4mg Gói Việt Nam                        1,575.00 
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186 Atisalbu 2mg Gói Việt Nam                        3,800.00 

187 BABUROL 10mg Viên Việt Nam                           330.00 

188 BASTINFAST 10 10mg Viên Việt Nam                           615.00 

189 Berodual (0,05mg; 0,02mg)/nhát xịt Bình Đức                    132,322.00 

190 Bifacold 200mg gói Việt Nam                           504.00 

191 Bricanyl 0,5mg Ống Pháp                      11,990.00 

192 Bromhexin Actavis 8mg 8mg Viên Bulgaria                           533.00 

193 Bromhexine A.T 4mg/5ml Chai Việt Nam                        8,820.00 

194 Clanzen 5mg Viên Việt Nam                           148.00 

195 Clorpheniramin 4mg 4mg Viên Việt Nam                             37.00 

196 Combivent 2,5mg ; 0,5mg Lọ Pháp                      16,074.00 

197 Derdiyok 10mg Viên Việt Nam                           950.00 

198 Desloratadin 5mg Viên Việt Nam                           170.00 

199 Dexclorpheniramin 2 2mg Viên Việt Nam                             55.00 

200 Dimedrol 10mg/1ml Ống Việt Nam                                   -   

201 Dimedrol 10mg/ml Ống Việt Nam                           567.00 

202 Ezatux 50mg viên Việt Nam                           900.00 

203 Flixotide Evohaler 125mcg/liều xịt Bình xịt Tây Ban Nha                    106,462.00 

204 INFLEX-180 180mg viên Ấn Độ                        1,310.00 

205 Kacerin 10mg viên Việt Nam                             52.00 

206 Loratadine 10mg 10mg Viên Việt Nam                             98.00 

207 Meclonate 50mcg/liều xịt Lọ Việt Nam                      56,000.00 

208 MESECA 50mcg/liều Lọ Việt Nam                      96,000.00 

209 Meyerlukast 5 5mg Viên Việt Nam                           599.00 

210 Montelast 4 4mg Viên Ấn Độ                        1,150.00 

211 Mucomucil 300mg/3ml Ống Italia                      42,000.00 

212 NADYESTIN 20 20mg Viên Việt Nam                        3,489.00 

213 Otrivin 0.0005 Lọ Thụy Sỹ                      34,699.00 

214 Pipolphen 50mg/2ml Ống Hungary                      15,000.00 

215 Pollezin 5mg Viên Hungary                        4,750.00 

216 Pulmicort Respules 0,5mg/ml Ống Thụy Điển                      24,906.00 

217 Pulmicort Respules 500 Mcg/2ml Ống Thụy Điển                      13,834.00 

218 Seretide Accuhaler 50/500mcg 50mcg; 500mcg Hộp (1 bình hít) Mỹ                    335,928.00 

219 Seretide Evohaler DC 25/125mcg 25mcg; 125mcg Bình xịt Tây Ban Nha                    225,996.00 

220 Seretide Evohaler DC 25/250mcg 25mcg, 250mcg Bình xịt Tây Ban Nha                    278,090.00 

221 Seretide Evohaler DC25/50mcg 25mcg; 50mcg/liều Bình xịt Tây Ban Nha                    191,139.00 

222 Singulair 10mg 10mg Viên ANH                      13,502.00 

223 Singulair 5mg 5mg viên ANH                      13,502.00 

224 Sosallergy syrup 2,5mg Ống Việt Nam                        1,738.00 

225 Stacytine 200 200mg viên [viên sủi] Việt Nam                        1,400.00 

226 Symbicort Turbuhaler [60 liều] Mỗi liều phóng thích chứa: Budesonid 160mcg; Formoterol fumarate dihydrate 4,5mcgỐng hít 60 liều Thụy Điển                    219,000.00 

227 Symbicort Turbuhaler[120 liều] Mỗi liều phóng thích chứa: Budesonid 160mcg; Formoterol fumarate dihydrate 4,5mcgỐng hít 120 liều Thụy Điển                    486,948.00 

228 Telfor 60 60mg Viên Việt Nam                           790.00 

229 VACOTEXPHAN 15 15mg Viên Việt Nam                           128.00 

230 Ventolin Inhaler 100mcg/liều xịt Bình xịt Tây Ban Nha                      76,379.00 

231 Ventolin Nebules 2,5mg/2,5ml Ống Úc                        4,575.00 

232 Ventolin Nebules 5mg/2,5ml Ống Úc                        8,513.00 

VIII. Nhóm Thuốc Dạ Dày - Đường Ruột                                   -   

233 A.T Domperidon 5mg/5ml Gói Việt Nam                           882.00 

234 A.T Zinc 10mg Viên Việt Nam                           158.00 

235 Adazol 400mg Viên Việt Nam                        1,534.00 
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236 AGITRITINE 200 200mg Viên Việt Nam                           570.00 

237 Apigel-Plus 800mg + 800mg +80mg Gói Việt Nam                        3,900.00 

238 AYITE 100mg Viên Việt Nam                        2,800.00 

239 Bioflora 100mg 100mg Gói Pháp                        5,500.00 

240 Bioflora 200mg 200mg Viên Pháp                      11,000.00 

241 Cezmeta 3g Gói Việt Nam                           735.00 

242 DIMAGEL 4mg + 300mg Viên Việt Nam                        4,000.00 

243 Domperidon 10mg Viên Việt Nam                             60.00 

244 Duspatalin retard 200mg Viên Pháp                        5,870.00 

245 Elitan 10mg/2ml Ống Cyprus                      14,200.00 

246 Elthon 50mg 50mg Viên Nhật                        4,796.00 

247 Esomeprazol 20mg 20mg Viên Việt Nam                           266.00 

248 Espumisan Capsules 40mg Viên Đức                           838.00 

249 Forlax 10g Gói Pháp                        4,275.00 

250 Forlax 10g Gói Pháp                        4,275.00 

251 Fortrans 64g; 5,7g; 1,68g; 1,46g; 0,75g Gói Pháp                      29,999.00 

252 Fugacar (tablet) 500mg Viên Thailand                      17,792.00 

253 Hidrasec 30mg Children 30mg Gói Pháp                        5,354.00 

254 Laevolac 10g/15ml Gói Austria                        2,688.00 

255 Lansoprazol 30mg Viên Việt Nam                           296.00 

256 L-BIO 10mg Gói Việt Nam                        1,491.00 

257 Lordin 40mg Lọ Greece                      32,361.00 

258 Maltagit 2,5g + 0,5g Gói Việt Nam                        1,680.00 

259 Mebever MR 200mg Capsules 200mg Viên Pakistan                        3,450.00 

260 MICEZYM 100 100mg (2,26 x 10^9 CFU) Gói Việt Nam                        3,591.00 

261 Modom's 10mg Viên Việt Nam                           299.00 

262 Nexium [K21; K27] 40mg Lọ Thụy Điển                    153,560.00 

263 Normagut 250mg Viên Germany                        6,500.00 

264 Pantostad 40 [K21; K27] 40mg Viên Việt Nam                        1,155.00 

265 Pavinjec 40mg Lọ Greece                      65,450.00 

266 Solezol[K21; K27] 40mg lọ Hy Lạp                      38,900.00 

267 STADNEX 40 CAP [K21; K27] 40mg Viên Việt Nam                        6,800.00 

268 Toulalan 50mg Viên Việt Nam                        2,289.00 

269 Ulceron 40mg Lọ Greece                      65,450.00 

270 VACOOMEZ 40[K21; K27] 40mg Viên Việt Nam                           289.00 

271 Vagastat 1500mg Gói Việt Nam                        4,200.00 

IX. Nhóm Thuốc Gan Mật - Tiểu Đường - Đường Tiểu                                   -   

272 Acetazolamid 250mg Viên Việt Nam                           884.00 

273 Alfa-Lipogamma 600 Oral[G63.2*] 600mg Viên Đức                      16,800.00 

274 Alsiful S.R Tablets 10mg [N40] 10mg Viên Đài Loan                        6,800.00 

275 Alsiful S.R Tablets 10mg [N40] 10mg Viên Đài Loan                        6,800.00 

276 Avodart [N40] 0,5mg Viên Ba Lan                      17,257.00 

277 Comiaryl 2mg/500mg 500mg; 2mg viên Việt Nam                        2,390.00 

278 Diamicron MR 30mg Viên Pháp                        2,765.00 

279 Diamicron MR 60mg 60mg Viên Pháp                        5,285.00 

280 Dutaon[N40] 0,5mg Viên Việt Nam                        4,700.00 

281 Eurolux-1 1mg Viên Việt Nam                        3,000.00 

282 EUROLUX-2 2mg Viên Việt Nam                        5,500.00 

283 Forxiga 10mg Viên CSSX: Mỹ, đóng gói: Anh                      19,000.00 

284 Galvus 50mg Viên Tây Ban Nha                        8,225.00 

285 Galvus Met 50mg/1000mg 50mg; 1000mg Viên Đức                        9,274.00 
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286 Galvus Met 50mg/850mg 50mg; 850mg Viên Đức                        9,274.00 

287 GLARITUS 100UI/ml Bút tiêm India                    240,000.00 

288 Gliclada 30mg 30mg Viên Slovenia                        2,520.00 

289 GliritDHG 500mg/5mg 500mg + 5mg Viên Việt Nam                        2,310.00 

290 Glucobay 50 50mg Viên Germany                        2,760.00 

291 Glucophage XR 1000mg 1000mg Viên Pháp                        4,843.00 

292 Glucophage XR 500mg 500mg Viên Pháp                        2,338.00 

293 Glucophage XR 750mg 750mg Viên Pháp                        3,677.00 

294 Glucovance 500mg/2.5mg 500mg/2,5mg Viên Pháp                        4,560.00 

295 Glucovance 500mg/5mg 500mg/5mg Viên Pháp                        4,713.00 

296 Glumerif 2 2mg Viên Việt Nam                        1,229.00 

297 Glycinorm-80 80mg Viên Ấn Độ                        1,880.00 

298 Hasanbest 500/2.5 500mg + 2,5mg Viên Việt Nam                        1,764.00 

299 Humalog Mix 50/50 Kwikpen 100U/ml (tương đương 3,5mg) Bút tiêm

Lắp ráp, đóng gói bút tiêm: 

Mỹ; sản xuất ống thuốc: 

Pháp                    178,080.00 

300 Humalog Mix 75/25 Kwikpen 1ml chứa 100 đơn vị insulin lispro Bút tiêm

Lắp ráp, đóng gói bút tiêm: 

Mỹ; sản xuất ống thuốc: 

Pháp                    178,080.00 

301 Insulatard FlexPen 300 IU/ 3ml Bút tiêm Pháp                    153,999.00 

302 Janumet 50mg/1000mg 50mg; 1000mg Viên

CSSX: Puerto Rico, đóng 

gói: Hà Lan                      10,643.00 

303 Janumet 50mg/500mg 50mg, 500mg Viên

CSSX: Puerto Rico, đóng 

gói: Hà Lan                      10,643.00 

304 Janumet 50mg/850mg 50mg, 850mg Viên

CSSX: Puerto Rico, đóng 

gói: Hà Lan                      10,643.00 

305 Januvia 100mg 100mg viên ANH                      17,311.00 

306 Januvia 50mg 50mg Viên ANH                      17,311.00 

307 Jardiance 10mg Viên Đức                      23,072.00 

308 Jardiance 25mg Viên Đức                      26,533.00 

309 Komboglyze XR 5mg; 1000mg Viên Mỹ                      21,410.00 

310 Lantus 100 đơn vị/ml Lọ Đức                    505,000.00 

311 Lantus Solostar 300Ul/3ml Bút tiêm Đức                    276,000.00 

312 LIPAGIM 200[E78] 200mg Viên Việt Nam                           385.00 

313 Lipanthyl 200M [E78] 200mg viên Pháp                        7,053.00 

314 Lipanthyl NT 145mg[E78] 145mg viên Ireland                      10,561.00 

315 Lipvar 10 10mg viên Việt Nam                           305.00 

316 Meglucon 1000 1000mg Viên Ba Lan                           898.00 

317 Metformin 500mg 500mg viên Việt Nam                           162.00 

318 Metformin 850mg 850mg viên Việt Nam                           204.00 

319 Meyerflavo 200mg Viên Việt Nam                        2,635.00 

320 NovoMix 30 Flexpen 100U/ml Bút tiêm Pháp                    200,508.00 

321 Novorapid Flexpen 300IU/3ml Bút tiêm Pháp                    208,425.00 

322 PERGLIM M-1. 1mg + 500mg Viên India                        2,600.00 

323 PERGLIM M-2 2mg + 500mg Viên India                        3,000.00 

324 Rostor 20 20mg Viên Việt Nam                        1,080.00 

325 ROTINVAST 20 20mg Viên Việt Nam                           565.00 

326 SaVi Acarbose 50 50mg Viên Việt Nam                        2,030.00 

327 Saxapi 2,5 2,5mg Viên Việt Nam                        8,500.00 

328 Scilin M30 (30/70) 100UI/ml lọ Poland                      60,850.00 

329 USABETIC VG 50 50mg Viên Việt Nam                        2,519.00 

330 Xatral XL 10mg [N40] 10mg Viên Pháp                      15,291.00 

X. Nhóm Thuốc Huyết Áp - Tim Mạch                                   -   

331 A.T Furosemid inj 20mg/2ml Ống Việt Nam                           735.00 

332 A.T Perindopril 5 5mg Viên Việt Nam                        3,100.00 
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333 Adalat LA 30mg 30mg Viên Đức                        9,454.00 

334 Adrenalin 1mg Ống Việt Nam                        1,297.00 

335 Agifuros 40mg Viên Việt Nam                             94.00 

336 AGIMSTAN 80 80mg Viên Việt Nam                           515.00 

337 Alvoprel 300mg Viên Hyl lạp                        5,750.00 

338 Amlodac 5 5mg Viên India                           185.00 

339 ASPIRIN 81[I63; I69.3; I20; I25] 81mg Viên Việt Nam                             68.00 

340 Betaloc Zok 25mg 25mg viên Thụy Điển                        4,389.00 

341 Betaloc Zok 50mg 50mg Viên Thụy Điển                        5,490.00 

342 Beynit 2.5 2,5mg Viên Việt Nam                        2,100.00 

343 Beynit 5 5mg Viên Việt Nam                        2,331.00 

344 Bidizem 60 60mg Viên Việt Nam                           693.00 

345 Bihasal 5 5mg viên Việt Nam                           390.00 

346 Bisoplus HCT 5/12.5 5mg;12,5mg Viên Việt Nam                        2,400.00 

347 Bisoprolol Plus HCT 5/6.25 5mg; 6,25mg Viên Việt Nam                        2,380.00 

348 Brudopa 200mg/5ml ống Ấn Độ                                   -   

349 Captopril 25mg Viên Việt Nam                           100.00 

350 Cardesartan 8 8mg Viên Việt Nam                           483.00 

351 Co-Diovan 160/25 160mg; 25mg Viên Ý                      17,307.00 

352 Co-Diovan 80mg/12.5mg 80mg ;12,5mg Viên Ý                        9,987.00 

353 Concor 5mg 5mg viên CSSX: Đức, CSĐG: Áo                        4,290.00 

354 Concor Cor 2,5mg viên CSSX: Đức, CSĐG: Áo                        3,147.00 

355 Cordaflex 20mg Viên Hungary                        1,260.00 

356 Cordarone 150mg/3ml 150mg/ 3ml Ống Pháp                      30,048.00 

357 Cordarone 200mg Viên Pháp                        6,750.00 

358 Coveram 5mg/10mg [Tím] 5mg; 10mg Viên Ailen                        6,589.00 

359 Coveram 5mg/5mg[hồng] 5mg; 5mg Viên Ailen                        6,589.00 

360 Coversyl 5mg [xanh đậm] 5mg viên Pháp                        5,650.00 

361 Coversyl Plus 10mg/2.5mg [đỏ đậm] 10mg; 2.5mg Viên Ailen                        9,096.00 

362 Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg [xanh nhạt] 5 mg; 1.25mg Viên Pháp                        6,500.00 

363 Cozaar XQ 5mg/100mg 5mg; 100mg Viên Hàn Quốc                      11,520.00 

364 Digoxin-BFS 0,25mg/1ml lọ Việt Nam                      16,000.00 

365 DIGOXINEQUALY 0,25mg Viên Việt Nam                           630.00 

366 Diltiazem Stella 60mg 60mg Viên Việt Nam                        1,200.00 

367 Diuresin SR 1,5mg viên Poland                        2,900.00 

368 Dobutamine-hameln 12,5mg/ml 12,5mg/ml Ống Germany                      79,800.00 

369 Domever 25mg 25mg Viên Việt Nam                           587.00 

370 Dopegyt 250mg Viên Hungary                        1,932.00 

371 Duoplavin [I63; I69.3; I20; I25] 75mg; 100mg Viên Pháp                      20,828.00 

372 Egilok 100mg Viên Hungary                        4,920.00 

373 Exforge 10mg; 160mg Viên Tây Ban Nha                      18,107.00 

374 Exforge 5mg; 80mg Viên Tây Ban Nha                        9,987.00 

375 Franilax 50mg + 20mg Viên Việt Nam                        1,600.00 

376 GENSLER 5mg Viên Việt Nam                        2,400.00 

377 Glyceryl Trinitrate-Hameln 1mg/ml 10mg Ống Germany                      80,283.00 

378 Glyceryl Trinitrate-Hameln 1mg/ml 10mg [ống 10ml] Ống Germany                      80,283.00 

379 Hyzaar 50mg/12.5mg 50mg; 12,5 mg Viên ANH                        8,370.00 

380 IHYBES-H 150 150mg; 12,5 mg Viên Việt Nam                           540.00 

381 IMIDAGI 10 10mg Viên Việt Nam                        1,354.00 

382 IMIDAGI 5 5mg Viên Việt Nam                           665.00 

383 Imidu 60mg 60mg Viên Việt Nam                        1,470.00 
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384 Irbelorzed 150/12,5 150mg + 12,5 mg Viên Việt Nam                        1,743.00 

385 Isosorbid 10mg viên Việt Nam                           136.00 

386 Kali clorid 500mg Viên Việt Nam                           655.00 

387 Levonor 1mg/1ml Ống Poland                      35,000.00 

388 LISINOPRIL STELLA 10mg 10mg Viên Việt Nam                        1,940.00 

389 MAXXCARDIO LA 2 2mg Viên Việt Nam                        1,828.00 

390 Meyericodil 5 5mg Viên Việt Nam                        1,806.00 

391 Naloxone- hameln 0.4mg/ml Injection 0,4mg/1ml Ống Germany                      43,995.00 

392 Natrilix SR 1.5mg viên Pháp                        3,265.00 

393 Natrixam 1,5mg/5mg 5mg + 1,5mg Viên Pháp                        4,987.00 

394 Nebilet (Đóng gói và xuất xưởng: Berlin-Chemie AG (Menarini Group); đ/c: Glienicker Weg 125 D-12489 Berlin, Germany) 5mgViên Đức                        7,600.00 

395 Nibixada 100mg Viên Ba Lan                        6,670.00 

396 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml 10mg/10ml Ống Pháp                    124,999.00 

397 NICARLOL 5 5mg Viên Việt Nam                           725.00 

398 Nifedipin Hasan 20 Retard 20mg Viên Việt Nam                           499.00 

399 NISTEN 5mg Viên Việt Nam                        2,700.00 

400 NISTEN-F 7.5mg Viên Việt Nam                        5,500.00 

401 Pecrandil 10 10mg Viên Việt Nam                        3,381.00 

402 Peruzi 12,5 12,5mg Viên Việt Nam                           925.00 

403 Plavix 75mg [I63; I69.3; I20; I25] 75mg Viên Pháp                      17,704.00 

404 Presartan H 50 50mg; 12,5mg Viên India                           760.00 

405 Procoralan 5mg 5mg Viên Pháp                      10,268.00 

406 Procoralan 7.5mg 7,5mg Viên Pháp                      10,546.00 

407 Prodiar 75/75 75mg ; 75mg Viên Việt Nam                        3,900.00 

408 Propranolol 40mg Viên Việt Nam                           600.00 

409 SaVi Carvedilol 6.25 6,25mg Viên Việt Nam                           570.00 

410 SaVi Losartan 50 50mg Viên Việt Nam                           699.00 

411 SaViProlol 2,5 2,5mg viên Việt Nam                           320.00 

412 Telmisartan 40mg Viên Việt Nam                           297.00 

413 TRIPLIXAM 5mg/1.25mg/10mg 10mg;1,25mg;5mg Viên Ailen                        8,557.00 

414 Triplixam 5mg/1.25mg/5mg [xanh dương] 5mg; 1,25mg; 5mg viên Ailen                        8,557.00 

415 Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger str. 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germany) 5mg +80mgViên Ấn Độ                      13,122.00 

416 Twynsta 5mg ; 40mg Viên Ấn Độ                      12,482.00 

417 UmenoHCT 20/12,5 20mg; 12,5mg Viên Việt Nam                        2,520.00 

418 Vasotrate-30 OD 30mg Viên Ấn Độ                        2,553.00 

419 Vaspycar MR 35mg Viên Việt Nam                           347.00 

420 Vastarel MR [I20] 35mg Viên Pháp                        2,705.00 

421 Verospiron 50mg Viên Hungary                        3,990.00 

422 Viacoram 7mg/5mg[cam] 7mg; 5mg Viên Ailen                        6,589.00 

423 Xarelto 20 mg Viên Đức                      58,000.00 

424 XELOSTAD 10 10mg Viên Việt Nam                      35,000.00 

425 ZHEKOF-80 80mg Viên Việt Nam                        1,100.00 

426 ZHEKOF-HCT 40mg; 12,5mg Viên Việt Nam                        1,250.00 

XI. Nhóm Thuốc Dùng Ngoài                                   -   

427 Azopt 1%; 5ml Lọ Mỹ                    116,700.00 

428 Betoptic S 0,25% Lọ Bỉ                      85,100.00 

429 BETRIOL (50mcg; 0,5mg)/1g Tuýp Việt Nam                    158,980.00 

430 Bikozol 100mg/5g Tuýp Việt Nam                        3,276.00 

431 Candid 15ml Lọ Ấn Độ                      45,000.00 

432 Ciprofloxacin 0,3% 15mg lọ Việt Nam                        1,995.00 
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433 Combigan (2mg; 5mg)/ml Lọ Ireland                    183,514.00 

434 CỒN BORIC 3% 3%-10ml Chai Việt Nam                        6,300.00 

435 Cravit 25mg/5ml Lọ Nhật bản                      88,515.00 

436 Daivobet (50mcg + 0,5mg)/1g Tuýp Ireland                    288,750.00 

437 Dermovate cream 0,05%, 15g Tuýp ANH                      42,812.00 

438 Dex-Tobrin 3mg ;1mg/1ml Lọ Bulgaria                      43,918.00 

439 Erylik 4%; 0,025% Tuýp Pháp                    113,000.00 

440 Flucort 0,025% Tuýp Ấn Độ                      22,000.00 

441 Fucicort 2% + 0,1% Tuýp Ireland                      98,340.00 

442 GenTri-Sone Tube Việt Nam                      20,000.00 

443 Indocollyre 0,1% Lọ Pháp                      68,000.00 

444 Kary Uni 0,25mg Lọ Nhật bản                      30,294.00 

445 Knevate 0,05% Tuýp Việt Nam                      10,000.00 

446 Lactacyd Baby 250ml Chai Việt Nam                      85,000.00 

447 Liposic Eye gel 0,2% Tuýp Đức                      56,000.00 

448 Lotemax 0,5% (5mg/ml) Lọ Mỹ                    219,500.00 

449 Medskin fusi 0,2g/ 10g Tuýp Việt Nam                      13,500.00 

450 Melyptol Lọ Việt Nam                        6,300.00 

451 Melyptol 5ml chai Việt Nam                        6,500.00 

452 Mepoly 35mg; 100.000IU; 10mg Lọ Việt Nam                      37,000.00 

453 METOXA 200.000 UI Lọ Việt Nam                      65,000.00 

454 Micomedil 2% (kl/kl) Tuýp Cyprus                      59,850.00 

455 Moxifloxan 5mg/ml eye drops solution 0,5% Lọ Bulgaria                      79,000.00 

456 Mydrin-P 0,5%; 0,5% Lọ Nhật bản                      67,499.00 

457 Naphazolin MKP 0,05% Chai Việt Nam                        3,500.00 

458 Natri clorid 0,9% 0,9%; 10ml Lọ Việt Nam                        1,390.00 

459 Neodex 5,5mg + 25mg Chai Việt Nam                        3,402.00 

460 Oflovid 15mg/5ml Lọ Nhật bản                      55,872.00 

461 Oflovid Ophthalmic Ointment 0,3% Tuýp Nhật bản                      74,529.00 

462 OLEVID 0.2% Lọ Việt Nam                      88,000.00 

463 Orafar 0,027g+2,115g+0,054g+0,036g+0,081g+0,045g Chai Việt Nam                        6,164.00 

464 Otipax 4g/100g (4%) +1g/100g (1%) Lọ Pháp                      53,999.00 

465 Otrivin spray 0,05% Lọ Switzerland                      38,000.00 

466 Polydexa (Cơ sở xuất xưởng: Laboratoires Bouchara Recordati; địa chỉ: 70, avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux, Pháp 650.000IU; 1.000.000IU; 0,100gLọ Pháp                      66,000.00 

467 Posod eye drops (3mg + 3mg)/1ml Lọ Hàn Quốc                      28,980.00 

468 Pred Forte 0.01 Chai Ireland                      31,761.00 

469 Refresh Liquigel 10mg/ml Lọ Mỹ                      78,540.00 

470 Sanlein 0,1 1mg/ml Lọ Nhật bản                      62,158.00 

471 Syseye 0,3%(30mg/10ml) Lọ Việt Nam                      30,000.00 

472 Systane Ultra 0,4%; 0,3% Lọ Mỹ                      60,100.00 

473 Tearbalance ophthalmic solution 0.1% 1mg/ml Lọ Nhật                      56,999.00 

474 Tetracyclin 1% 1% Tuýp Việt Nam                        3,550.00 

475 Timolol Maleate Eye Drops 0.5% 5mg Lọ Bỉ                      42,200.00 

476 Tobradex 03mg/gram+1mg/gram Tuýp Bỉ                      52,299.00 

477 Tobramycin 0,3% 15mg/ 5ml Lọ Việt Nam                        2,760.00 

478 Travatan 0,04mg/ml Lọ Bỉ                    252,300.00 

479 Trozimed 0,005% Tuýp Việt Nam                    101,000.00 

480 Xamiol (50mcg + 0,5mg)/1g Lọ Ireland                    282,480.00 

XII. Nhóm Thuốc Nội Tiết Tố                                   -   

481 A.T Hydrocortisone 100mg Lọ Việt Nam                        5,670.00 

482 Berlthyrox 100 100Mcg Viên Đức                           535.00 

483 Dexamethason 4mg Ống Việt Nam                           805.00 

484 Duphaston 10mg Viên Hà Lan                        7,728.00 
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485 Hydrocolacyl 5mg Viên Việt Nam                             91.00 

486 Medrol 4mg Viên Italy                           983.00 

487 Menison 4mg 4mg Viên Việt Nam                           882.00 

488 Mifestad 200mg Viên Việt Nam                      95,000.00 

489 Misoprostol Stella 200mcg 200mcg Viên Việt Nam                        4,400.00 

490 m-Rednison 16 16mg Viên Việt Nam                        1,850.00 

491 Orgametril 5mg Viên Hà Lan                        1,900.00 

492 Oxytocin 5IU/1ml Ống Hungary                        3,528.00 

493 Preforin Injection 40mg Lọ Korea                      28,350.00 

494 Propylthiouracil (PTU) 50mg viên Việt Nam                                   -   

495 Que cấy Implanton NXT 68mg Que Hà Lan                 1,720,599.00 

496 RAZXIP 60mg Viên Việt Nam                        1,850.00 

497 Solu-Medrol 40mg Lọ Belgium                      36,410.00 

498 Thyrozol 10mg (CSĐG và xuất xưởng: P&G Health Austria GmbH & Co.OG; địa chỉ:Hösslgasse 20 9800 Spittal/Drau-Austria) 10mgviên

CSSX: Đức; CSĐG và xuất 

xưởng: Áo                        2,241.00 

499 Utrogestan 200mg 200mg Viên CSSX: Pháp; đóng gói: Bỉ                      13,000.00 

500 Vingomin 0,2mg/1ml Ống Việt Nam                      11,900.00 

XIII. Nhóm Thuốc Hướng Thần                                   -   

501 Diazepam Injection BP 10mg 10mg/2ml Ống Đức                      12,600.00 

502 Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection 10mg Ống Germany                        7,720.00 

503 Ephedrine Aguettant 30mg/ml 30mg/1ml Ống France                      57,750.00 

504 Paciflam 5mg/ml Ống Germany                      18,900.00 

505 Seduxen 5 mg 5mg Viên Hungary                        1,260.00 

XIV. Nhóm Thuốc Gây Nghiện                                   -   

506 Fenilham 0,1mg/2ml Ống Germany                      12,999.00 

507 Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) 10mg/ml Ống Việt Nam                        7,000.00 

508 Pethidine-hameln 50mg/ml 100mg/2ml Ống Germany                      17,850.00 

509 Tramadol-hameln50mg/ml 50mg/ml Ống Germany                      13,986.00 

XV. Nhóm Thuốc Tuần Hoàn Não - Chống Động Kinh - Chống Parkinson                                   -   

510 Amitriptyline Hydrochloride 25mg 25mg Viên Việt Nam                        2,200.00 

511 Atileucine inj 500mg/5ml Ống Việt Nam                      11,844.00 

512 Betaserc 24mg 24mg viên Pháp                        5,962.00 

513 Cerebrolysin 215,2mg/ml x 10ml Ống Đức, Áo                      86,954.00 

514 Dalekine 500 500mg Viên Việt Nam                        2,500.00 

515 Depakine chrono 333mg; 145mg viên Pháp                        6,972.00 

516 GabaHasan 300 300mg viên Việt Nam                        2,793.00 

517 Gikanin 500mg viên Việt Nam                           414.00 

518 Grandaxin 50mg Viên Hungary                        8,000.00 

519 Kacetam 800mg Viên Việt Nam                           439.00 

520 Levosulpirid 50 50mg Viên Việt Nam                        1,945.00 

521 Lezoline 50mg Viên Việt Nam                        2,700.00 

522 Luvox 100mg 100mg Viên Pháp                        6,570.00 

523 Madopar 200mg; 50mg viên

CSSX: Ý, đóng gói: Thụy 

Sỹ                        6,300.00 

524 MAXXNEURO 75 75mg Viên Việt Nam                           640.00 

525 MIRENZINE 5[G43] 5mg Viên Việt Nam                        1,250.00 

526 Nomigrain[G43] 5mg viên Ấn Độ                        1,000.00 

527 Phenytoin 100mg 100 mg Viên Việt Nam                           315.00 

528 PRACETAM 1200 1200mg Viên Việt Nam                        2,190.00 

529 Stresam 50mg Viên Pháp                        3,300.00 

530 Stugeron 25mg viên Thái Lan                           743.00 
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531 Sulpirid 50mg 50mg Viên Việt Nam                           110.00 

532 Tanganil 500mg viên Pháp                        4,612.00 

533 Tegretol CR 200 200mg Viên Italy                        2,604.00 

534 Topamax 25mg Viên Thụy Sỹ                        5,448.00 

535 VINCESTAD 10[F01] 10mg Viên Việt Nam                        3,150.00 

536 ZOKICETAM 500 500mg Viên Việt Nam                        1,650.00 

537 Zolafren 10mg Viên Ba Lan                        3,000.00 

XVI. Nhóm Thuốc Tê - Mê                                   -   

538 Aerrane 100% ml Mỹ                        2,120.00 

539 Fresofol 1% MCT/LCT 1% Ống Áo                      25,900.00 

540 LIDOCAIN 10% Lọ Hungary                    159,000.00 

541 Lidocain Kabi 2% 40mg/2ml Ống Việt Nam                           377.00 

542 Lignospan Standard 36mg + 18,13mcg ống Pháp                      11,760.00 

543 Marcaine Spinal Heavy 5mg/ml Ống France                      36,400.00 

544 Sevorane 100%v/v ml Ý                      14,314.00 

545 Tetracain 0,5% 0.5% Chai Việt Nam                      15,015.00 

XVII. Nhóm Thuốc Khác                                   -   

546 AZENMAROL 4 4mg Viên Việt Nam                           510.00 

547 BFS-Adenosin 3mg/1ml Lọ Việt Nam                    800,000.00 

548 Blue Rhexis 1ml Lọ India                    157,500.00 

549 Cammic 500mg Viên Việt Nam                        1,680.00 

550 Creon 25000 Pancreatin (tương đương Amylase 18000 đơn vị Ph.Eur; Lipase 25000 đơn vị Ph.Eur; Protease 1000 đơn vị Ph.Eur)viên Đức                      13,703.00 

551 Daflon 1000mg [I83; I84] 900mg; 100mg Viên Pháp                        6,320.00 

552 Diosfort[I83; I84] 600mg Viên Việt Nam                        5,950.00 

553 Fleet Enema (19g; 7g)/118ml Chai USA                      57,000.00 

554 HEPA-MERZ 5g/10ml Ống Germany                    125,000.00 

555 Heparin 25.000UI/5ml Lọ Đức                    199,500.00 

556 Kalimate 5g Gói Việt Nam                      14,700.00 

557 Lovenox 40mg/0,4ml (4000 anti-Xa IU/0,4ml) Bơm tiêm Pháp                      89,650.00 

558 Mannitol 20g/100ml Chai Việt Nam                      18,900.00 

559 Medsamic 250mg/5ml 250mg/5ml Ống Cyprus                        9,900.00 

560 Nước cất ống nhựa 5ml Ống Việt Nam                           410.00 

561 Nước cất pha tiêm 500ML Chai nhựa Việt Nam                        8,610.00 

562 Nước vô khuẩn MKP Chai 1000ml Chai Việt Nam                      17,640.00 

563 Omnipaque 300mg Iod/ml Chai Ireland                    446,710.00 

564 Pasquale-50 50mg Viên Việt Nam                        3,500.00 

565 Phenylephrine Aguettant 50 mcg/mL, solution for injection in pre-filled syringe 50mcg/mlBơm tiêm France                    194,500.00 

566 Primolut N 5mg Viên Đức                        1,483.00 

567 Sandostatin 0,1mg/ 1ml ống Thụy Sỹ                    241,525.00 

568 SaViDimin[I83; I84] 450mg; 50mg Viên Việt Nam                        1,620.00 

569 Stimol 1g/10ml Gói Pháp                        7,777.00 

570 Tranexamic acid 250mg/5ml 250mg/5ml Ống Việt Nam                        1,715.00 

571 TryBlue 0.06%-1ml Lọ India                    157,500.00 

572 Venokern 500mg [I83; I84] 450mg; 50mg Viên Spain                        2,860.00 

573 Vitamin K1 10mg/1ml 10mg/1ml Ống Việt Nam                        1,588.00 

XVIII. Nhóm Thuốc Dịch Truyền, Điện Giải                                   -   

574 4.2% w/v Sodium Bicarbonate 10,5g/250ml Chai Đức                      94,500.00 

575 Aminoplasmal B.Braun 5% E 5% 250ml Chai Đức                      71,111.00 

576 Aminosteril N Hepa 8% 8% Chai Áo                    129,800.00 

577 Calci clorid 500mg/ 5ml 500mg/5ml Ống Việt Nam                           897.00 

578 Glucose 10% 10g/100ml [Chai 500ml] Chai 500ml Việt Nam                        9,176.00 
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579 Glucose 30% 30g/ 100ml Chai 250ml Việt Nam                      11,760.00 

580 GLUCOSE 30% 30g/ 100ml chai 250ml Việt Nam                      11,340.00 

581 Glucose 5% 5% [chai 500ml] Chai Việt Nam                        7,602.00 

582 GLUCOSE 5% 5g/100ml Chai 100ml Việt Nam                        8,085.00 

583 Human Albumin 20% Behring, Low salt 10g/50ml [chai 50ml] Lọ Germany                    585,000.00 

584 Kali Clorid 10% 1g/10ml Ống Việt Nam                        1,200.00 

585 Lactated ringer's and dextrose (11,365g; 1,5g; 75mg; 750mg; 50mg)/250mlChai [Chai 500ml] Việt Nam                      10,500.00 

586 Lipidem (10,0g; 8,0g; 2,0g)/100ml Chai 250ml Đức                    228,795.00 

587 MAGNESI SULFAT KABI 15% 1,5g/10ml Ống Việt Nam                        2,605.00 

588 Manitol 20% Chai 250ml Việt Nam                      18,500.00 

589 NATRI CLORID 0,9% 0,9% 100ml Chai 100ml Việt Nam                        6,090.00 

590 NATRI CLORID 0,9% 0,9% 500ml Chai 500ml Việt Nam                        6,455.00 

591 Natri clorid 3% 3% Chai 100ml Việt Nam                        8,198.00 

592 Nephrosteril 7% 250 ml Chai Áo                      91,800.00 

593 Nutriflex peri 40g; 80g Túi Thụy Sỹ                    404,000.00 

594 Oresol 245 520mg + 580mg + 300mg + 2,7g gói Việt Nam                           805.00 

595 RINGER LACTATE 500ml Chai 500ml Việt Nam                        6,940.00 

596 Voluven 6% 6% Túi Đức                    110,000.00 

XIX. Nhóm Thuốc YHCT (Chế Phẩm)                                   -   

597 Betasiphon 81.6g Chai Việt Nam                      36,720.00 

598 Bibiso 180,25mg Viên Việt Nam                           546.00 

599 Bổ khí thông mạch K-Yingin 7g Gói Việt Nam                        8,000.00 

600 CHOLAPAN Viên mật nghệ Cao cồn nghệ 75mg; Trần bì 139mg; cao mật heo 60mgViên Việt Nam                           735.00 

601 Chorlatcyn 250mg Viên Việt Nam                        2,499.00 

602 Desmodin Kim tiền thảo 300mg Viên Việt Nam                           861.00 

603 Gantavimin 253mg Viên Việt Nam                           740.00 

604 Gonsa Bát trân 4.95g Gói Việt Nam                        7,000.00 

605 Hamov 750mg Viên Việt Nam                           830.00 

606 Hoastex Mỗi chai 90ml chứa: Húng chanh 45g Núc nác 11,25g; Cineol 83,7mgChai Việt Nam                      33,075.00 

607 Hoạt huyết dưỡng não TP 225mg Gói Việt Nam                        3,200.00 

608 Ico Nano [Thực phẩm chức năng] 90mg+30mg+150mg+100mg+50mg+30mg+30mg+30mg+20mg+20mg+10mg+1mgViên Việt Nam                                   -   

609 Kenmag 375mg Viên Việt Nam                        1,280.00 

610 Khang Minh phong thấp nang 2200mg Viên Việt Nam                        2,200.00 

611 Khang Minh tỷ viêm nang 1550mg Viên Việt Nam                        2,280.00 

612 Kim tiền thảo – F 3500mg Viên Việt Nam                           390.00 

613 Lipidan 450mg Viên Việt Nam                        2,700.00 

614 Nghệ mật ong 3.68g Gói Việt Nam                        4,000.00 

615 Prospan Cough Syrup 700mg/100ml Chai Đức                      63,500.00 

616 Thấp khớp Nam Dược 10g Viên Việt Nam                        2,050.00 

617 Thuốc ho trẻ em OPC 90ml chứa: 31.59g và Cineol 18mg Chai Việt Nam                      23,100.00 

618 Tieukhatling caps Cao khô hỗn hợp dược liệu 130mg; Bột hỗn hợp dược liệu 364mgViên Việt Nam                        3,400.00 

619 Vạn Xuân Hộ não tâm 1620mg Viên Việt Nam                           950.00 

620 Viên Xông EUCA-OPC 24mg+24mg+24mg Viên Việt Nam                                   -   

XX. Nhóm Vaccin                                   -   

621 Menactra 0.5ml Lọ Mỹ                 1,050,000.00 

622 Tetraxim 0.5ml Lọ Pháp                    378,672.00 

623 Tresivac (Measles,Mumps and Rubella vaccine) Lọ India                    137,550.00 

624 Abhayrab 0.5ml Liều India                    164,800.00 

625 Avaxim 80U 0,5ml liều France                    395,105.00 

626 Gene - HBvax (Vaccin VGB) 10mcg/0.5ml/1 lọ Lọ Việt Nam                      45,045.00 

627 Gene - HBvax (Vaxin phòng bệnh viêm gan B) 20mcg/1ml/lọ Lọ Việt Nam                      65,940.00 

628 Hexaxim 0.5ml hộp France                    865,200.00 
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629 IMMUNO HBs 180IU/ML Lọ Italy                 1,699,999.00 

630 Influvac Tetra 15mcg HA/chủng/0.5ml/liều liều Hà Lan                    251,450.00 

631 Prevenar 13 0.5ml Hộp Ireland                 1,077,300.00 

632 Rotarix (Vaccin đường ruột - uống ) 1.5ml Liều Belgium                    700,719.00 

633 Rotateq 2ml Lọ USA                    535,320.00 

634 SAT ống Việt Nam                      25,263.00 

635 Synflorix Inj (Vaccine phế cầu cộng hợp) 0.5ml 1 Dose Hộp Belgium                    829,900.00 

636 Twinrix 1ml Hộp Belgium                    469,900.00 

637 Typhim VI 0.5ml liều France                    150,633.00 

638 VA- Mengoc-BC 50mcg/0.5ml Lọ Cuba                    151,704.00 

639 Vaccin VNNB (Jevax) 1ML lọ Việt Nam                      49,815.00 

640 Varicella (thủy đậu) Liều Korea                    501,000.00 

641 VAT liều Việt Nam                      13,440.00 

XXI. Nhóm Vật Tư Tiêu Hao                                   -   

642 Bơm tiêm Insulin 1.0ml, 30 G 1/2'' Cái Thái Lan                        2,400.00 

XXII. Nhóm Thuốc Sát Trùng                                   -   

643 Nước oxy già 3% 3% Chai Việt Nam                        1,575.00 

644 Povidine 1g Chai Việt Nam                        6,378.00 

645 Povidone 10% Chai Việt Nam                        7,450.00 

646 PVP - Iodine 10% 10% Lọ Việt Nam                      35,714.00 
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